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	UBND XÃ PHONG HẢI
BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC


Số: 01/BC-BCĐ-PCGD,XMC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phong Hải, ngày 28 tháng 10 năm 2022


BÁO CÁO
Kết quả Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ năm 2022
Kính gửi: Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ cấp huyện.
Căn cứ Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD, XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhân đạt chuẩn PCGD, XMC; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc đính chính Thông tư 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; 
Kế hoạch số 128/KH-BCĐ PCGD,XMC ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ban Chỉ đạo PGGD, XMC cấp huyện về việc kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC năm 2022. 
Căn cứ kết quả tự kiểm tra, Ban Chỉ đạo PCGD, XMC xã Phong Hải báo cáo kết quả PCGD, XMC năm 2022 cụ thể như sau:

Phần I
Báo cáo việc thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PCGD, XMC
1. Công tác của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (PCGD, XMC): 

- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Nghị quyết huyện uỷ khoá X, cũng như chỉ thị của HĐND, UBND huyện Phong Điền, Đảng bộ xã, HĐND xã Phong Hải đề ra. Tập trung vận động các em bỏ học giữa chừng đến trường đồng thời vận động các em vào lớp bổ túc văn hoá.

- Hằng năm, UBND xã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCGD – MXC, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.

- Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập của địa phương.

- HĐND xã sơ kết, đánh giá 6 tháng đầu năm đã ra Nghị quyết cố gắng nâng cao chất lượng học sinh, duy trì số lượng, mở lớp PC để đảm bảo nâng dân trí.

- Đảng bộ đã chỉ đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng các ban nghành trong xã vận động và tạo mọi điều kiện để duy trì số lượng, động viên các em bỏ học vào học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ.
2. Kết quả PCGD, XMC năm 2022:
Căn cứ Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về PCGD, XMC; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhân đạt chuẩn PCGD, XMC của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc đính chính Thông tư 07/2016/TT/BGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC. 
Căn cứ kết quả tự kiểm tra PCGD, XMC năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Phong Hải  báo cáo công tác PCGD, XMC năm 2022 đạt được kết quả như sau:
2. Kết quả PCGD, XMC năm 2022
2.1. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi
a. Tiêu chuẩn
- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: 78 trẻ 
- Trẻ học 2 buổi trên ngày: 78 trẻ 
- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 90 trẻ
- Tổng số trẻ 3-5 tuổi: 244 trẻ , ra lớp: 221 ; Tỷ lệ: 90,57.%  trong đó trẻ học tại địa bàn là 220  trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là 1Trẻ (Trường Mầm non Điền Hải)
- Tổng số trẻ 0-2 tuổi:163 trẻ , ra lớp: 37 trẻ ; Tỷ lệ: 22,70 % trong đó trẻ học tại địa bàn là 34 trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là 3 trẻ.(Trường Mầm non Điền Hải)
- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: 1 trẻ ; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 1 ; Tỷ lệ: 0,1%

b. Điều kiện đảm bảo
- Tổng số CBGV-NV trong toàn trường: 30 người( CBQL:3  GV: 19,NV: 8).

 Có 19/19 giáo viên ( biên chế )được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành (đạt tỷ lệ 100%)
          - Có 6 giáo viên/ 3 lớp mẫu giáo, đủ số lượng theo quy định hiện hành (đạt tỷ lệ 2 giáo viên/lớp)

        - 100 %  giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn và  trên chuẩn về đào tạo;
Có 06/06 giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn yêu cầu nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, đạt 100%, trong đó; Khá 5,tốt 1 
 * Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
Tổng số phòng học có 9 phòng học/9  nhóm lớp, bao gồm 3 phòng cho 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi; 2 phòng mẫu giáo 4 tuổi; 2 phòng mẫu giáo 3 tuổi;,2 phòng nhà trẻ, đạt tỷ lệ 1 phòng/1 lớp, Diện tích phòng sinh hoạt chung đảm bảo bình quân 1,8 m2/trẻ. Phòng học đủ ánh sáng, ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè.

Có 3 /3 lớp 5 tuổi mẫu giáo đủ bộ đồ dùng đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định tại thông tư 02/2010/TT-BGDĐT, đạt tỷ lệ 100%

Có 1 trường mầm non đảm bảo trường học an toàn-xanh - sạch - đẹp, có công trình nước sạch và hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, bếp ăn của nhà trường được xây dựng và đầu tư hệ thống thiết bị bán trú theo quy trình một chiều, đảm bảo VSATTP, có đầy đủ công trình vệ sinh khép kín, bố trí bệ xí phù hợp với quy cách cho trẻ sử dụng, sân chơi đầy đủ bộ đồ dùng đồ chơi ngoài trời đa dạng bền đẹp và màu sắc sinh động cho trẻ vui chơi và trải nghiệm.
Kết quả: Đạt chuẩn PCGDMNTE5T
2.2. Phổ cập giáo dục Tiểu học
a. Tiêu chuẩn
a. Tiêu chuẩn:

- Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: 93/93 đạt tỷ lệ: 100%

- Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022: 84/ 87, đạt tỷ lệ: 96,6%

- Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học 2021-2022: 271/274 đạt tỷ lệ 98,9%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi: 68; hoàn thành chương trình tiểu học: 65, đạt tỷ lệ: 95,6%.

- Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học: 03, đạt tỷ lệ: 3,6%.
- Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường:  06; đạt tỷ lệ: 1,5%

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: 06, trong đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: 06 đạt tỷ lệ: 100%.

b. Điều kiện đảm bảo:

* Về đội ngũ giáo viên và nhân viên: 
        + Giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo: 26/26 đạt tỷ lệ: 100%

        + Giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo: 26/26 đạt tỷ lệ: 100%

        + Giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp: 26/26 đạt tỷ lệ 100%

     
Đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Điều kiện đảm bảo công nhận PCGD TH theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ GD&ĐT, xã Phong Hải đạt được chuẩn PCGDTH mức độ 3 năm 2022.
* Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
- Điểm trường: 02 điểm

- Tổng số lớp: 17
- Phòng kiên cố: 03, phòng bán kiên cố: 07, Phòng tạm: 02 

- Phòng chức năng, công trình vệ sinh, sân chơi bãi tập:

- Phòng chức năng: 8 

- Công trình vệ sinh: 4
- Sân chơi bãi tập: 06 (Tổng diện tích: 3.900 m2)
* Kết quả: Đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3
2.3. Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở
a. Tiêu chuẩn
- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập:180; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học 2021-2022): 166/180; Tỷ lệ: 92,22%.
- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: 139/180; Tỷ lệ: 77,22%.

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học: 39/440, Tỷ lệ: 8,86 %, trong đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: 0; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: 39.
- Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường: 39/440; Tỷ lệ: 8,86%.

- Số lớp PCGD THCS: 09 lớp.
- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa bàn: 03, số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: 03/03; Tỷ lệ: 100%.
b. Điều kiện đảm bảo
* Về đội ngũ giáo viên và nhân viên: 
- Tổng số giáo viên: 20
- Đạt chuẩn trình độ đào tạo: 20/20, đạt tỷ lệ 100%. Trên chuẩn: 17/20 đạt tỷ lệ 85%.

- Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: 20/20 đạt tỷ lệ 100%.
* Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
- Số điểm trường: 01

- Tổng số phòng học: 07 phòng (9/1- 9/2- 8/1- 8/2- 7/1&6/1- 7/2&6/2- 6/3
- Tỷ lệ phòng học/lớp: 0,88

         - Có 07 phòng chức năng( 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng hiệu phó, 01 phòng hội đồng, 01phòng hội trường, 01phòng thiết bị, 01 phòng thư viện, 01 phòng truyền thống).

- Có 07 phòng học bộ môn (01 phòng tin, 01 phòng Lab, 01 phòng Âm nhạc, 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Vật lý, 01 phòng Hóa học, 01 phòng Sinh học)
- Có 01 nhà vệ sinh dành cho giáo viên, 02 nhà vệ sinh danh cho học sinh có khu tách biệt nam và nữ.


- Sân chơi: 04.( Diện tích 4000m2)


- Bãi tập: 03.(Diện tích 1.500m2).
* Kết quả: Đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2
2.4. Công tác Phổ cập Trung học phổ thông
- Tổng số học sinh TNTHCS (hai hệ) năm qua (học sinh lớp 9 năm học 2021-2022): 44/46; Tỷ lệ: 95,65%;
- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 vào học lớp 10 THPT, GDTX, TCCN, trường dạy nghề: 44/44; Tỷ lệ: 100% (trong đó vào học lớp 10 THPT: 44/44; Tỷ lệ: 100%; học lớp 10 GDTX THPT: 0; Tỷ lệ: 0%, học nghề: 0; Tỷ lệ: %).
- Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học 2021-2022): 24/28; Tỷ lệ: 85,71%;(Có 04 em hỏng tốt nghiệp THPT năm 2022).
- Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: 208; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: 109/208, tỷ lệ 52,40%.
- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: 14/208; Tỷ lệ: 6,73%
2.5. Kết quả xóa mù chữ
a. Tiêu chuẩn
Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: 657 trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: 657 người; Tỷ lệ: 100%
- Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: 0 người; Tỷ lệ: 0%
+ Số người mù chữ mức độ 1: 0 người; Tỷ lệ: 0%
+ Số người mù chữ mức độ 2: 0 người; Tỷ lệ: 0%
Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: 1879 trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: 1879 người; Tỷ lệ: 100%

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: 0 người; Tỷ lệ: 0%
+ Số người mù chữ mức độ 1: 0 người; Tỷ lệ: 0%
+ Số người mù chữ mức độ 2: 0 người; Tỷ lệ: 0%
Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60: 3228 trong đó:
- Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: 3222  người; Tỷ lệ: 99,81 %

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: 6 người; Tỷ lệ: 0,19 %
+ Số người mù chữ mức độ 1: 0 người; Tỷ lệ: 0%
+ Số người mù chữ mức độ 2: 6 người; Tỷ lệ: 0,19 %
- Số lớp huy động XMC: 01 lớp/6 học viên.
b. Điều kiện đảm bảo
b. Điều kiện đảm bảo:

* Về đội ngũ giáo viên và nhân viên: 
 Đã cử 01 giáo viên Tiểu học tham gia dạy lớp Xóa mù chữ.

* Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: 
Bố trí 01 phòng học tại nhà văn hóa cộng đồng để dạy lớp xóa mù chữ.

Kết quả: Đạt chuẩn XMC mức độ 2
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:
 - Chất lượng các hồ sơ phổ cập: Đảm bảo đủ, đúng theo quy định.
- Tỷ lệ huy động số lượng học sinh các độ tuổi đảm bảo theo quy định. 

- Về các tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên, CSVC đảm bảo đủ cho việc thực hiện hiện dạy và học.

2. Hạn chế:

- Do địa bàn xã Phong Hải trải dài nên công tác điều tra các hộ gia đình còn gặp khó khăn.

- Một số hộ đi làm ăn xa, đi định cư nước ngoài không cắt hộ nên công tác điều tra còn chồng chéo, gặp nhiều khó khăn.

Phần II
Phương hướng thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2022
I. MỤC TIÊU CHUNG
- Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp bộ Đảng, của Quốc hội, HĐND, UBND các cấp về công tác PCGD –XMC.

- Ban chỉ đạo phổ cập tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị đến tận người dân.

- Hàng năm tổ chức điều tra chính xác, bổ sung phiếu điều tra. Cùng với các trường Tiểu học, MN trong xã điều tra, nắm được thực trạng tình hình phổ cập giáo dục của địa phương, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thực hiện phổ cập giáo dục các năm tiếp theo.

- Duy trì và củng cố kết quả PCGD – XMC đạt mức 2, phấn đấu đạt mức 3 trong những năm tiếp theo.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện PCGD - CMC; kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội khác tuyên truyền vận động học sinh đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD - CMC; đảm bảo sự hoạt động của Ban chỉ đạo ngày càng đạt hiệu quả cao, huy động tốt các lực lượng xã hội tham gia các hoạt động giáo dục.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao vai trò hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các cấp, chú trọng lực lượng cùng với Hội khuyến học đóng góp, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục.

4. Tham mưu tích cực cho địa phương và Đoàn xã tổ chức triển khai thực hiện tốt chiến dịch “ánh sáng văn hóa”, đẩy mạnh hoạt động và phát triển của trung tâm học tập cộng đồng.

5. Tổ chức điều tra cập nhật số liệu, điều tra bổ sung độ tuổi từ 0 – 35, trẻ khuyết tật, trẻ chuyển đến - chuyển đi, số trẻ mới sinh - số chết…Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học các loại hồ sơ sổ sách, biểu mẫu thống kê….theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

* Đối với cấp tỉnh: Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho cán bộ phụ trách.


* Đối với cấp huyện: 
Hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác phổ cập hàng năm.
Trên đây là Báo cáo về công tác PCGD, XMC năm 2022 của xã Phong Hải./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Lưu: VT.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Dũng




Mẫu danh sách đề nghị tham gai đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp tỉnh năm ….  (Mẫu 2)

	…
TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

Số: ....../BC-.......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm …


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ THAM GIA
ĐOÀN KIỂM TRA PCGD, XMC NĂM 2020
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Nội dung kiểm tra

(Kiểm tra MN, TH, THCS hay XMC)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








                   TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC







          (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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